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PHẦN I: ĐỌC HIỂU

MÙA VÀNG TRÊN BẢN CAO

Khi những cơn gió heo may chớm lạnh tràn về, cả vùng cao như được thay
một tấm áo choàng mới rực rỡ. Những thửa ruộng bậc thang vào mùa lúa chín
xếp tầng tầng, lớp lớp, nối đuôi nhau băng qua những đỉnh núi mờ sương. Nhìn
từ xa, chúng giống như những nấc thang khổng lồ dẫn lối lên tận trời xanh bao
la. Từng bông lúa chín trĩu hạt, vàng óng ả, khẽ đung đưa theo gió như đang thì
thầm trò chuyện cùng nắng sớm. Những hạt sương mai còn đọng lại trên lá lúa
lấp lánh như những viên ngọc nhỏ li ti dưới ánh mặt trời.

Dưới thung lũng, không khí rộn rã hẳn lên bởi tiếng cười nói của dân bản đi
gặt lúa sớm. Các cô gái Mông, gái Dao trong bộ trang phục thổ cẩm sặc sỡ, đôi
tay thoăn thoắt đưa liềm gặt hái, trông xa như những đóa hoa rừng đang khoe
sắc giữa biển vàng. Bà nội dắt tay em ra đầu dốc, khẽ dặn: "Cháu nhìn xem, để
có mùa vàng thế này, đồng bào mình đã phải vất vả làm đất, dẫn nước từ khe
suối xa về. Mỗi hạt gạo thơm dẻo đều thấm đẫm mồ hôi và tình yêu đất bản".

Em hít thật sâu hương lúa mới thơm nồng quyện trong gió ngàn, lòng trào
dâng niềm tự hào khó tả. Em tự hứa sẽ học tập thật tốt để sau này góp sức xây
dựng những bản làng vùng cao quê mình ngày càng giàu đẹp và ấm no hơn.

Câu 1: Ruộng bậc thang vào mùa lúa chín được so sánh với hình ảnh nào?

A. Những tấm thảm cỏ xanh mướt trải dài vô tận.
B. Những nấc thang khổng lồ dẫn lối lên tận trời xanh.
C. Những làn sóng biển vỗ vào vách đá núi cao.
D. Những dải lụa ngũ sắc vắt ngang thung lũng.

Câu 2: Hình ảnh sương mai đọng trên lá lúa được so sánh như thế nào?

A. Lấp lánh như những viên ngọc nhỏ li ti.
B. Trắng xóa như những áng mây bồng bềnh.



C. Vàng óng ả như mật ong rót xuống trần gian.
D. Rực rỡ như những đóa hoa rừng khoe sắc.

Câu 3: Theo lời bà nội, vì sao ta cần trân trọng mỗi hạt gạo vùng cao?

A. Vì hạt gạo có hình dáng to và đẹp hơn các nơi khác.
B. Vì hạt gạo thấm đẫm mồ hôi và tình yêu đất bản của đồng bào.
C. Vì hạt gạo chỉ có thể thu hoạch được vào những ngày chớm lạnh.
D. Vì hạt gạo mang hương thơm quyện trong gió ngàn bao la.

Câu 4: Em hãy viết 1 câu để bày tỏ cảm xúc của em khi đọc đoạn văn trên:

Câu 5: Em hãy tìm 2 từ đồng nghĩa với mỗi từ cho dưới đây:

Từ cho trước 2 từ đồng nghĩa tương ứng

Chăm chỉ ...........................................................................................

Hùng vĩ ...........................................................................................

Câu 6: Em hãy điền dấu hai chấm hoặc dấu ngoặc kép thích hợp vào ô trống:

a) Bà khẽ dặn em:  Hãy trân trọng hạt gạo quê mình nhé! 

b) Đồng bào vùng cao có một đức tính rất quý báu  cần cù trong lao động.

Câu 7: Đặt 01 câu khiến để cổ vũ mọi người cùng đi gặt lúa với dân bản:

Câu 8: Em hãy nối câu cảm ở cột A với cảm xúc phù hợp ở cột B:

Chao ôi, cảnh núi rừng đẹp quá!

Thương các bác nông dân vất vả quá!

Ôi, bạn giỏi thật đấy!

Ngạc nhiên, say đắm

Thương xót, đồng cảm

Khen ngợi



Câu 9: Thêm bộ phận trả lời cho câu hỏi "Ở đâu?" vào chỗ trống:

a) ..........................................................., những thửa ruộng bậc thang vàng óng ả.

b) ..........................................................., tiếng suối chảy róc rách như bản nhạc
rừng.


